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	DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 1
( Nhóm 1)



	STT
	TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	MSSV
	ĐT
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	

	1
	Mạch Thế Văn
	11CD111
	111002325
	1297298646
	

	2
	Nguyễn Hồng Thuyết
	11CD111
	111002364
	1686193222
	

	3
	Phạm Hữu Quân
	11CD111
	111000206
	1677017160
	

	4
	Trần Ngọc Phi Long
	11CD111
	111000092
	1647529447
	

	5
	Đỗ Đức Ngọc Tân
	11CD111
	111000079
	928154580
	

	6
	Nguyễn Cao Nguyên Huy
	11CD111
	111002172
	1655866773
	

	7
	Nguyễn Văn Quý
	11CD111
	111002033
	1644717174
	

	8
	Nguyễn Văn Xin
	11CD111
	111000649
	1667292015
	

	9
	Trần Đức Thiện
	11CD111
	111000203
	1645423772
	

	10
	Huỳnh Quốc Phục
	11CD111
	111000148
	1654733390
	

	11
	Nguyễn Hồng Thuyết
	11CD111
	111002364
	1686193222
	

	12
	Nguyễn Thành Thiện
	11CD111
	111000052
	1685971478
	

	13
	Phan Trọng Thiệt
	11CD111
	111000115
	1653356083
	

	14
	Trần Xuân Tiến
	11CD111
	311001343
	973576785
	

	15
	Hoàng Văn Long
	11CD111
	111000058
	1693013955
	

	16
	Nguyễn Lương Quý
	11CD111
	111000296
	1648148704
	

	17
	Nguyễn Tuấn Lương
	11CD111
	111000176
	1216263621
	

	18
	Phan Sơn Hải
	11CD111
	111001755
	1632961240
	

	19
	Nguyễn Việt Hưng
	11CD111
	111000980
	947704592
	

	20
	Đặng Hữu Nghĩa
	11CD112
	111001056
	1212833190
	

	21
	Lương Tiểu Nguyên
	11CD112
	111001645
	1646955518
	

	22
	Trần Thế Sơn
	11CD112
	111001699
	933302510
	

	23
	Võ Thành Đô
	11CD112
	111001117
	933218912
	

	24
	Yn Tấn Phát
	11CD112
	111001188
	1686305751
	

	25
	Lương Mạnh Tuấn
	11CD112
	111002247
	902061920
	

	26
	Nguyễn Lâm Tùng
	11CD112
	111001162
	1644345905
	

	27
	Nguyễn Duy Quý
	11CD112
	111001631
	1659145243
	

	28
	Trần Hữu Kiên
	11CD112
	111001626
	1219028365
	

	29
	Lê Bảo Châu
	11CD112
	111000138
	1693744123
	

	30
	Đỗ Thanh Quang
	11CD112
	111002535
	1687480352
	

	31
	Nguyễn Văn Thành
	11CD112
	111001278
	1686522562
	

	32
	Bùi Mạnh Phúc
	11CD112
	111000418
	1649319467
	

	33
	Lê Trung Trực
	11CD112
	111002292
	1647050896
	

	34
	Trần Đức Diện
	11CD112
	111000836
	1656606414
	

	35
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	11CD112
	311000335
	984926537
	

	36
	Lê Thanh Tùng
	11CD112
	111001209
	1656748331
	

	37
	Nguyễn Việt Thành
	11CD112
	111002310
	1636792709
	

	38
	Huỳnh Hoàng Minh
	11CD112
	111001557
	979584387
	

	39
	Đinh Giao Thọ
	11CD112
	111000974
	1658946398
	

	40
	Nguyễn Thành Bình
	11CD112
	111000405
	988425285
	

	41
	Phạm Thanh Liêu
	11CD113
	311000545
	1698889807
	

	42
	Đặng Vĩnh Phát
	11CD113
	311000653
	979930457
	

	43
	Chu Bá Kiên
	11CD113
	111000223
	1679053225
	

	44
	Trịnh Văn Cường
	11CD113
	111000169
	1668789123
	

	45
	Trần Nhựt Tân
	11CD113
	311001078
	1669966973
	

	46
	Nguyễn Thành Giang
	11CD113
	311000667
	1658137708
	

	47
	Trần Đăng Thủy
	11CD113
	111002496
	974051367
	

	48
	Nguyễn Đăng Kỳ
	11CD113
	110001867
	1664190705
	

	49
	Nguyễn Ngọc Lanh
	11CD113
	311000011
	975500893
	

	50
	Nguyễn Quốc Luân
	11CD113
	111000884
	1646377205
	

	51
	Đỗ Cao Trí
	11CD113
	311000685
	1693590705
	

	52
	Trương Quang Tôn
	11CD113
	111000144
	989224719
	

	53
	Lê Nguyên Tuấn Vi
	11CD113
	111000127
	1688378063
	

	54
	Lê Quang Tiên
	11CD113
	311000200
	1234095362
	

	55
	Trần Văn Cường
	11DC111
	111001108
	1684845084
	

	56
	Phan Văn Thịnh
	10CD112
	110003006
	1659676920
	

	57
	Nguyễn Văn Nhịnh
	10CD111
	110002834
	989914175
	

	58
	Nguyễn Ngọc Tài
	10CD111
	110000086
	1634446467
	

	59
	Châu Tiến Đoàn
	10CD112
	110002961
	1657464663
	

	60
	Ngô Văn Thắng
	10CD112
	11000210
	1688869484
	

	61
	Lê Văn Nam
	10CD112
	110000218
	1698559949
	

	62
	Hà Quốc Tuấn
	10CD112
	110000087
	985346747
	

	63
	Võ Phú Phong
	10CD112
	110002949
	1673020212
	

	64
	Trần Hữu Thần
	10CD112
	310000733
	1693292941
	

	65
	Trịnh Xuân Sơn
	10CD112
	110000814
	1684293061
	

	66
	Lê Thanh Phúc
	10CD112
	110002265
	1684715907
	

	67
	Nguyễn Mạnh Hòa
	10CD112
	110000285
	1634113739
	

	68
	Biện Công Thuần
	10CD112
	310000800
	1672447048
	



